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Bài 19: ay, ây, uy 

aayy    ââyy    uuyy  

  
 

 

máy bay cây gậy nguy hiểm 

  
 

máy may cục tẩy huy chương 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

y 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ay 
 

ay bay cay đay hay lay may 

áy cáy đáy láy máy váy  

ày bày cày đày mày này tày 

ảy bảy nảy xảy    

ãy hãy nãy     

ạy cạy chạy lạy    
 

ây 
 

ây bây cây dây đây gây mây 

ấy bấy cấy đấy lấy mấy tấy 

ầy bầy cầy đầy gầy lầy rầy 

ẩy bẩy đẩy gẩy khẩy lẩy mẩy 

ẫy bẫy dẫy đẫy gẫy lẫy nẫy 

ậy bậy cậy dậy đậy gậy lậy 
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uy 
 

uy duy huy nguy suy tuy truy 

úy húy túy thúy    

ùy chùy tùy thùy    

ủy hủy tủy thủy    

ũy lũy      

ụy lụy tụy thụy    
 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ay     ây     uy 

 

  

________________________ ________________________ ________________________ 

   

________________________ ________________________ ________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cây gậy cục tẩy huy chương 

máy bay máy may nguy hiểm 
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Ngang 

1. 
 

4. 

 

5. 
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2. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ay, gạch dưới những từ có 

vần ây và đóng khung những từ có vần uy.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Huy rất thích ra phi trường nhìn máy bay 

cất cánh.   
Bố mua cho mẹ một cái máy may mới. 

 

Ông em đã già nên phải chống gậy. 

 

Em dùng cục tẩy để xóa những lỗi sai. 

 

Em không nên chơi ở những nơi nguy 

hiểm.  

Lớp hai có ba em được lãnh huy chương. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Huy thích ra phi trường để làm gì? 

▪ Để đón ông bà. ▪ Để nhìn máy bay cất 

cánh. 

▪ Để nhìn máy bay đáp. 

Ai mua cho mẹ cái máy may? 

▪ Bà. ▪ Bố. ▪ Ông. 

Vì sao ông em chống gậy? 

▪ Vì ông đã già. ▪ Vì ông còn trẻ. ▪ Vì ông thích cầm gậy. 

Em dùng cục tẩy để làm gì? 

▪ Xóa những câu đúng. ▪ Xóa những lỗi sai. ▪ Xóa vết dơ trên áo. 

Khi gặp những nơi nguy hiểm, em phải làm gì? 

▪ Đến gần để chơi. ▪ Không nên chơi gần 

nơi đó. 

 

▪ Cả hai đều đúng. 

Có bao nhiêu em học sinh lớp hai được lãnh huy chương? 

▪ Hai. 

 

▪ Ba. ▪ Bốn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Huy rât thich ra phi trương 

nhin may bay cât canh. 

  

Em dung cuc tây đê xoa 

nhưng lôi sai. 
 

Em không nên chơi ơ nhưng 

nơi nguy hiêm.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Bố mua cho mẹ mốt cài máy may mỡi.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
  

Lớp hai cò ba em được lánh huy chương.  (2 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

chống gậy, huy chương, máy bay 

Huy rất thích ra phi trường nhìn 

______________ cất cánh. 
  

Ông em đã già nên phải 

______________. 

 

Lớp hai có ba em được lãnh 

______________. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

nguy hiểm 

không nên chơi 

ở những nơi 

em 

cái máy may 

bố mua cho mẹ 
một 

mới 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

m q n g u y h i ể m 

á ê g m i n đ ứ t n 

y u g ộ l t t q ẩ g 

b e ậ t d h h p y i 

a k y ă m á y m a y 

y c g h t t u n s r 

đ ố t p q r ớ t t s 

r ê ư m ứ t r q i y 

q h u y c h ư ơ n g 

 

  

  
 

 

 

máy 

bay 

máy 

may 

gậy tẩy nguy 

hiểm 

huy 

chương 
 


